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 (Thời gian làm bài : 45 phút) 
1. Mục tiêu :           

- Kiểm tra mức độ nắm kiến thức của học sinh sau khi học xong chương trình học kì II

- Nắm được khả năng tư duy, tổng hợp, vận dụng kiến thức của học sinh để từ đó đề ra biện pháp dạy học cho phù hợp.

- Nắm được kĩ năng vẽ biểu đồ của học sinh.

- Có thể phân loại trình độ học sinh.

- Giúp học sinh nắm được khả năng học tập của mình để có biện pháp học tập cho thích hợp.

- Thu thập ý kiến phản hồi để điều chỉnh lại quá trình giảng dạy.

2. Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.

3. Ma trận đề kiểm tra

Chương trình chuẩn tập trung vào các chủ đề và nội dung kiểm tra với số tiết là 3 tiết phân phối cho các chủ đề và nội dung như sau:

Bài 10: Trung Quốc

   - Tiết 1: Tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế

   - Tiết 2: Kinh tế

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

· Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội

· Tiết 2: Kinh tế

	Tên chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TL

	Trung Quốc: Tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế
	Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
-Trình bày được đặc điểm tự nhiên TQ

- Nêu đặc điểm dân cư và xã hội TQ
	- phân tích được ảnh hưởng của VTĐL, ĐKTN, dân cư đối với pt kinh tế-xã hội TQ.


	-Kĩ năng phân tích số liệu, tư liệu về tự nhiên, dân cư, kinh tế TQ


	Số điểm: 3.3 điểm

	Số câu :2
Số điểm : 0.6
	Số câu: 1
Số điểm : 2
	Số câu :2
Số điểm : 0,7
	
	Số câu:  
Số điểm : 



	  Trung Quốc: Kinh tế
	-Trình bày được đặc điểm các ngành kinh tế
	-Giải thích được sự phân bố của các hoạt động CN, NN

	- kể tên một số sản phẩm CN, NN nổi tiếng của TQ
-Kĩ năng phân tích số liệu, tư liệu về các ngành kinh tế TQ



	Số điểm: 0,9 điểm
	Số câu: 2
Số điểm :0,6
	Số câu: 
Số điểm : 


	Số câu: 1
Số điểm :0,3
	Số câu: 
Số điểm:


	Số câu:  
Số điểm : 



	Đông Nam Á: Tự nhiên dân cư và xã hội
	. Trình bày được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
-Trình bày được đặc điểm tự nhiên ĐNA

- Nêu đặc điểm dân cư và xã hội ĐNA

	- Phân tích được ảnh hưởng của VTĐL, ĐKTN, dân cư đối với pt kinh tế-xã hội TQ
	Phân tích số liệu và vẽ biểu đồ.

	Số điểm: 0,9 điểm

	Số câu: 2
Số điểm :0,6


	Số câu: 
Số điểm :


	Số câu: 1
Số điểm :0,3


	Số câu: 
Số điểm :


	Số câu: 
Số điểm :

	Đông Nam Á: Kinh tế

	-Trình bày được đặc điểm các ngành kinh tế
	-Giải thích được sự phân bố của các hoạt động CN, NN

	- kể tên một số sản phẩm CN, NN nổi tiếng của ĐNA
-Kĩ năng phân tích số liệu, tư liệu về các ngành kinh tế ĐNA

	Số điểm: 4,9 điểm

	Số câu: 2
Số điểm :0,6

	Số câu: 
Số điểm :


	Số câu: 1
Số điểm :0,3


	Số câu: 1
Số điểm :1


	Số câu: 1
Số điểm :3



	Tổng số câu:16(13 TN, 3TL)
Tổng số điểm :10,0

Tỉ lệ: 100%
	Số câu TN: 8
Số điểm : 2,4đ

	Số câu TL:  1 câu
Số điểm : 2đ

	Số câu TN: 5
Số điểm : 1,6đ
	Số câu TL:  1 
Số điểm :  1đ
	Số câu thực hành :  1
Số điểm : 3đ



   4/ Cấu trúc đề kiểm tra:

         PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 13 câu = 4 điểm

         PHẦN TỰ LUẬN:  6 điểm:


         Lý thuyết:  2 câu = 3điểm


         Thực hành: 1 câu = 3điểm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Diện tích tự nhiên của Trung Quốc khoảng

A. Gần 9,5 triệu km2.                         B. Trên 9,5 triệu km2.         

C. Gần 9,6 triệu km2.                         D. Trên 9,6 triệu km2.   

Câu 2. Diện tích tự nhiên của Trung Quốc đứng hàng

A. Thứ hai thế giới sau Liên bang Nga.

B. Thứ ba thế giới sau Liên bang Nga và Canađa.

C. Thứ tư thế giới sau Liên bang Nga, Canađa và Hoa Kỳ.

D. Thứ năm thế giới sau Liên bang Nga, Canađa, Hoa Kỳ và Braxin.

Câu 3. Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn tiếp giáp với

A. 13 nước.           B. 14 nước.            C. 15 nước.            D. 16 nước.

Câu 4. Nhận xét đúng về đặc điểm đường biên giới với các nước trên đất liền của Trung Quốc là

A. Chủ yếu là núi cao và hoang mạc.

B. Chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng.
C. Chủ yếu là đồng bằng và hoang mạc.
D. Chủ yếu là núi và cao nguyên.
Câu 5. Đường bờ biển phía đông của Trung Quốc dài khoảng

A. 6000 km.                                            B. 7000 km.

C. 8000 km.                                            D. 9000 km.

Câu 6. Về tổ chức hành chính, Trung Quốc được chia thành

A. 22 tỉnh, 6 khu tự trị và 3 thành phố trực thuộc trung ương.

B. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

C. 21 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

D. 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương.

Câu 7. Trung Quốc có hai đặc khu hành chính nằm ven biển là

A. Hồng Công và Thượng Hải.

B. Hồng Công và Ma Cao.

C. Hồng Công và Quảng Châu.

D. Ma Cao và Thượng Hải.

Câu 8. Nhận xét không đúng về đặc điểm vị trí và lãnh thổ Trung Quốc là

A. Có diện tích lãnh thổ rộng lớn và đứng thứ ba thế giới.

B. Lãnh thổ trải rộng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

C. Có đường biên giới giáp 14 nước chủ yếu qua núi cao và hoang mạc.

D. Phía đông giáp biển với đường bờ biển dài khoảng 9000 km.

Câu 9. Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc trải dài từ vùng duyên hải vào đất liền, đến kinh tuyến

A. 100 độ Đông.                                 B. 105 độ Đông.    

C. 107 độ Đông.                                 D. 111 độ Đông.   

Câu 10. Phần lãnh thổ miền Đông Trung Quốc chiếm.

A. Gần 50% diện tích cả nước.

B. 50% diện tích cả nước.

C. Trên 50% diện tích cả nước.

D. 60% diện tích cả nước.

Câu 11. Nhận xét không đúng về đặc điểm miền Đông Trung Quốc là

A. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa mầu mỡ.

B. Dân cư tập trung đông đúc, nông nghiệp trù phú.

C. Từ bắc xuống nam khí hậu chuyển từ ôn đới gió mùa sang cận nhiệt đới gió mùa.

D. Nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.

Câu 12. Các đồng bằng miền Đông Trung Quốc theo thứ tự bắc xuống nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam , Hoa Trung.

D. Đông Bắc, Hoa Nam , Hoa Bắc, Hoa Trung.

Câu 13. Đồng bằng thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc là

A. Đông Bắc.                                             B. Hoa Bắc.

C. Hoa Trung.                                            D. Hoa Nam.

Câu 14. Một đặc điểm lớn của địa hình Trung Quốc là

A. Thấp dần từ bắc xuống nam.

B. Thấp dần từ tây sang đông.

C. Cao dần từ bắc xuống nam.

D. Cao dần từ tây sang đông.

Câu 15. Nhận xét không chính xác về sự đối lập của tự nhiên giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc là

A. Miền Đông chủ yếu là đồng bằng còn miền Tây chủ yếu là núi và cao nguyên.

B. Miền Tây khí hậu lục địa, ít mưa còn miền Đông khí hậu gió mùa, mưa nhiều.

C. Miền Tây là thượng nguồn của các sông lớn chảy về phía đông.

D. Miền Đông giàu khoáng sản còn miền Tây thì nghèo.

Câu 16. Về tự nhiên, miền Tây Trung Quốc không có đặc điểm

A. Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.

B. Gồm các dãy núi và cao nguyên đồ sộ xen lẫn các đồng bằng màu mỡ.

C. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt, ít mưa.

D. Có nhiều hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn.

Câu 17. Nhận xét đúng nhất về đặc điểm tự nhiên và tài nguyên của miền Đông Trung Quốc cho phát triển nông nghiệp là

A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất đai màu mỡ.

B. Khí hậu gió mùa thay đổi từ cận nhiệt đới đến ôn đới.

C. Lượng mưa lớn, nguồn nước dồi dào.

D. Các ý trên.

Câu 18. Về mặt tự nhiên, Trung Quốc có một số khó khăn cho phát triển kinh tế là

A. Lũ lụt thường xảy ra ở các đồng bằng miền Đông.

B. Miền Tây có khí hậu lục địa khắc nghiệt, khô hạn.

C.  Miền Tây địa hình núi cao hiểm trở, giao thông khó khăn.

D. Các ý trên

Câu 19. Năm 2005, dân số Trung Quốc khoảng

A. Trên 1033 triệu người.

B. Trên 1303 triệu người.

C. Gần 1033 triệu người.

D. Gần 1303 triệu người.

Câu 20. Người Hán là dân tộc đa số ở Trung Quốc và chiếm

A. Gần 80% dân số cả nước.

B. Trên 80% dân số cả nước.

C. Gần 90% dân số cả nước.

D. Trên 90% dân số cả nước.

 Câu 21. Quốc gia nào sau đây có tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất trong tổng

GDP:

A. Thái Lan.              C. Xin-ga-po.

B. Ma-lai-xi-a.            D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 22. Công nghiệp các nước Đông Nam Á đang phát triển theo hướng:

A. Chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.

B. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp khai thác.

D. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Câu 23. Cây lương thực chính được trồng ở các nước Đông Nam Á là:

A. Lúa mì.                C. Ngô.

B. Lúa gạo.               D. Lúa mạch.

CâU 24. Một số biểu hiện quan trọng chứng tỏ ngành dịch vụ của các nước Đông Nam Á

đang được phát triển theo hướng hiện đại hóa là:

A. Cơ sở hạ tầng từng bước được hiện đại.

B. Giao thông, thông tin liên lạc được cải thiện và nâng cấp.

C. Hệ thống ngân hàng, tín dụng được phát triển và hiện đại.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 25. Các đồng bằng ở Đông Nam Á lục địa màu mỡ, vì:

A. Được phù sa của các con sông bồi đắp.

B. Được phủ các sản phẩm phong hóa từ dung nham núi lửa.

C. Được con người cải tạo hợp lí.

D. Có lớp phủ thực vật phong phú.
Câu 26. Khí hậu của khu vực Đông Nam Á đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc:

A. Trồng cây lương thực nhiệt đới.

B. Trồng cây công nghiệp nhiệt đới.

C. Nuôi trồng thủy hải sản.

D. Tất cả các ý kiến trên.

Câu 27. Quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á không có diện tích giáp biển:

A. Lào.                C. Mi-an-ma.

B. Cam-pu-chia.         D. Thái Lan.

Câu 28. Cà phê và cao su trồng nhiều ở: 
A.Việt Nam, Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan

B.Thái Lan, Philippin, Mianma, Việt Nam

C. Đông Ti Mo, Brunay, Thái Lan, Việt Nam

D.Xingapo, Mianma, Việt Nam, Thái Lan

Câu 29. Khu vực Đông Nam Á, Lợn được nuôi nhiều ở:
A. Việt Nam, Philippin, Thái Lan, Inđônêxia

B. Thái Lan, Mianma, Philippin, Malaixia

C. Việt Nam, Brunay, Mianma,Thái Lan

D. Mianma, Malaixia, Việt Nam, Xingapo

Câu 30.Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm

A.1995

 B. 1997               C.1999 

D. 1967

Câu 31. Hoạt động công nghiệp và nông nghiệp của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở

A. miền Đông        B. miền Tây 
C. miền Đông Bắc 
    D. miền Đông Nam
Câu 32. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu V vào

A.tháng 1-2003     B. tháng 10-2003     C. tháng 2-2003       D. tháng 5-2003

II.TỰ LUẬN
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa( tiết 1, 2)
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á ( tiết 1,2,3)

III.KỸ NĂNG

-Biểu đồ tròn, cột

-Nhận xét bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ
